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Lời tựa
Chúa Jesus, cùng với người cha trên đất của Ngài, làm chủ một xưởng mộc; Phi-e-rơ là một ngư dân hành 
nghề độc lập; Ma-thi-ơ là một người làm về tài chính; Ly-đi là nhà buôn vải vóc và Phao-lô là người may trại. 
Chúng ta còn bắt gặp rất nhiều người nông dân, người chăn cừu và những người thợ trong Kinh Thánh Cựu 
Ước. A-mốt là người nuôi cừu, Môi-se là người chăn cừu, còn Anh-rê và Si-môn, những môn đồ đầu tiên của 
Chúa Jesus, là những người đánh cá. 

Những nhà sản xuất, kinh doanh thì theo đuổi nghiệp kinh doanh. Họ hoạt động, đầu tư, đem đến thay đổi và 
đảm nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, họ cũng phải đối diện nguy cơ bị kiệt sức và có thể là bỏ bê gia đình, bạn bè 
và nhu cầu cần có lúc nghỉ ngơi.  

Mục đích của cuốn hướng dẫn kèm theo cuốn sách «10 điều răn dành cho doanh nhân» này là để giúp những 
người có tinh thần kinh doanh có thể hoàn tất công việc của họ một cách vui vẻ và đạt được những kết quả rõ 
ràng. Mục đích này được đặt ra dựa trên sự xác quyết rằng Mười Điều Răn trong Kinh Thánh Cựu Ước cổ xưa 
vẫn tiếp tục phù hợp và giúp người ta vượt qua những thử thách trong thời đại ngày nay.

Tài liệu này dành cho nhóm nhỏ, các nhóm học tập hoặc các câu lạc bộ kinh doanh, và có chủ đề tập trung vào 
những người chủ doanh nghiệp, không chỉ là những người có doanh nghiệp mà còn cả những ai mới đang có 
ý tưởng kinh doanh. Một người trưởng nhóm có thể tổ chức mười buổi học dựa trên mười chương chính trong 
cuốn sách. Những người tham dự sẽ được thách thức qua những phần thảo luận liên quan tới từng điều trong 
Mười Điều Răn. Có thể thêm vào một buổi thứ mười một để thảo luận về những tình huống doanh nghiệp cụ thể 
trong thực tế.  

Cuốn tài liệu được biên soạn để đưa vào sử dụng tại Việt Nam, Moldova, Nepal, Thụy Sỹ và các nước khác 
nữa. Tôi sẽ rất vui nếu nó được sử dụng tích cực để thắt chặt quan hệ giữa các hội thánh và các doanh nhân.

Tôi hy vọng cuốn tài liệu này sẽ đem lại ích lợi và phúc lành cho bạn. 

Gallus Tannheimer, Nhà thần học và CEO COM Thụy Sỹ
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Mục lục
Ghi chú về cách sắp xếp buổi họp và chuẩn bị ...................................................................Trang 5
1.	 Mô hình kinh doanh không đơn giản là từ trên trời rơi xuống – hay đúng là như thế? (Điều răn 

thứ 1)...................................................................................................................................... 6
2.	 Marketing không phải tốn phí nhiều – nhưng phải sinh lời nhiều (Điều răn thứ 2)................... 8
3.	 Thời gian là tiền bạc – và còn hơn thế rất nhiều (Điều răn thứ 3)..........................................10
4.	 Sự thay đổi đòi hỏi sức mạnh – và sinh ra năng lượng (Điều răn thứ 4)................................12
5.	 Chiến đấu là một phần của trò chơi – nhưng giết chóc thì không (Điều răn thứ 5).................14
6.	 Lãnh đạo con người thật sự là một nghệ thuật – và là điều có thể học được............................ 	

(Điều răn thứ 6).....................................................................................................................16
7.	 Mọi người đều có quyền – và phải ý thức được các quyền đó (Điều răn thứ 7).....................18
8.	 Truyền thông là việc khó khăn – và giúp mở ra các cánh cửa (Điều răn thứ 8)..................... 20
9.	 Những sự hợp tác đều mang tính rủi ro – và cần được vun đắp (Điều răn thứ 9)................. 22
10.	Với các con số, một số người chơi xổ số – một số người khác lãnh đạo công ty (Điều răn thứ 

10).........................................................................................................................................24
11.	Nghiên cứu các trường hợp điển hình.................................................................................. 26
Mười Điều Răn........................................................................................................................... 29

Thứ tự các điều răn theo truyền thống có khác nhau giữa các nhóm Cơ Đốc và Do Thái giáo. Mười Điều Răn 
trong sách này là theo thứ tự truyền thống Công giáo La mã và Lutheran. Có một cách sắp xếp điều răn «Ngươi 
chớ làm tượng chạm cho mình» là điều răn thứ hai theo truyền thống Chính Thống giáo, Cải Cách, và Anh giáo. 
Theo truyền thống này thì điều răn thứ chín và thứ mười được coi là một điều răn. 
Photos: fotolia
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Chuẩn bị buổi họp
Dẫn dắt việc trò chuyện trao đổi
Dẫn dắt buổi họp khéo léo và tạo không khí hào hứng là việc quan trọng, khiến buổi họp có ích cho tất cả mọi 
người. Nếu người hướng dẫn buổi họp là một người làm kinh doanh có kinh nghiệm thì đó là một lợi thế, tuy 
nhiên không nhất thiết phải như vậy. Chính người tham dự quan tâm tới chủ đề mới là điều quan trọng nhất! 
Người hướng dẫn nhóm chịu trách nhiệm giữ cho mọi người tập trung vào chủ đề chính, và cũng phải canh 
chừng thời gian nữa. Những người nói quá nhiều thì thỉnh thoảng cần được ngăn lại. Những người ít nói thì cần 
được tạo điều kiện để phát biểu. Cần đưa ra các câu hỏi bởi điều này đem đến sự hiểu biết sâu hơn. 
Người hướng dẫn nhóm cần hỏi mọi người xem còn có gì chưa rõ không, và cũng cần đưa ra thách thức cho 
những người tham dự, thậm chí có thể nêu một nhận định khiêu khích. 

Công tác chuẩn bị
•	 Xác định ai là người hướng dẫn buổi họp
•	 Mọi người đọc trước chương sách
•	 Đọc theo nhóm những đoạn Kinh Thánh có liên quan tới chủ đề buổi họp 
•	 Đồ uống và ăn nhẹ (nếu muốn) cho những phần thư giãn trong buổi họp

Gợi ý trình tự buổi họp (xấp xỉ 1.5 giờ)
•	 Mở đầu có liên hệ tới chủ đề buổi họp (5 phút)
•	 Giới thiệu ngắn gọn chủ đề/điều răn kèm câu Kinh Thánh (10 phút) 
•	 Thảo luận về chương sách (45 phút)
•	 Tôi sẽ xử lý vấn đề nào tiếp sau đây? Cụ thể tôi có thể làm gì? Tôi phải thay đổi gì? (20 phút) 

(Những câu hỏi và chủ đề trong cuốn sách có thể giúp ích ở đây)

Tổng kết (5phút)
•	 Kết thúc buổi họp theo cách phù hợp (cầu nguyện) 
•	 Giao lưu, có thể có đồ uống và ăn nhẹ
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Chủ đề Nội dung

Những hiểu biết rút ra từ cuốn sách «Mười điều răn dành cho doanh nhân»
•	 Những điểm quan trọng trong cuốn sách 

..............................................................................................................................
•	 Những lý do bào chữa của tôi là gì (trang 29)? 

..............................................................................................................................
•	 Các câu hỏi liên quan đến các chủ đề trong chương sách 

..............................................................................................................................
•	 Tôi muốn thảo luận điều này trong nhóm 

..............................................................................................................................
•	 Điểm nổi bật trong chương sách này đối với tôi 

..............................................................................................................................
•	 Tôi không hiểu (muốn làm rõ về các tình huống cụ thể) … 

..............................................................................................................................
•	 Tôi muốn học thêm về: 

..............................................................................................................................

1 Câu Kinh Thánh  
1 Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán mọi lời này, rằng: 2 Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời 
người, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà nô lệ. 3 Trước mặt ta, ngươi chớ có 
các thần khác.

Ghi chú: ...................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Mô hình kinh doanh 
không đơn giản 
là từ trên trời rơi 
xuống – hay đúng là 
như thế?
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Áp dụng điều răn đầu tiên “Ta là Chúa, Đức Chúa Trời của ngươi, trước 
mặt Ta ngươi chớ có các thần khác” trong đời sống kinh doanh
1.	Trong công việc chuyên môn của mình, tôi để Đức Chúa Trời ở vị trí có uy quyền 

trên tôi . 
Ghi chú:................................................................................................................

2.	Quá trình ra quyết định của tôi được dẫn dắt bởi những hướng dẫn của Đức 
Chúa Trời. 
Ghi chú: ...............................................................................................................

3.	Tôi chuẩn bị sẵn sàng để khai trình với Đức Chúa Trời và với mọi người về 
những hành động của tôi. 
Ghi chú : .............................................................................................................

Cùng tóm tắt
1.	Tôi hiểu được sự tự do của doanh nhân cùng trách nhiệm kèm theo, và tôi quyết 

định hành động. 
Có , Không , Có lẽ , Trả lời khác:................................................................

2.	Tôi nhìn nguy là cơ và là thách thức khiến tôi mạnh dạn thực hiện những thay 
đổi và cải thiện quan trọng. 
Có , Không , Có lẽ , Trả lời khác:................................................................

3.	Tôi làm một bản phân tích“Điểm mạnh - Điểm yếu - Cơ hội - Nguy cơ” (SWOT).

4.	Tôi rút ra những tiêu chuẩn đánh giá từ bản phân tích và tạo ra một mô hình kinh 
doanh lô-gic.

Câu Kinh Thánh đọc thêm
Truyền đạo 11:4 và các câu 
kế tiếp: Tận dụng cơ hội và 
dám làm điều gì đó bất chấp 
hoàn cảnh

Ma-thi-ơ 5:17-20: Cách Chúa 
Jesus nhìn nhận luật pháp

Lu-ca 14:15-24: «Các lý do 
bào chữa»

Ma-thi-ơ 22:34 và các câu kế 
tiếp: Điều răn quan trọng nhất

Ma-thi-ơ 6:33: Người tin 
Chúa tìm kiếm điều gì trước 
hết 



8

Chủ đề Nội dung

Những hiểu biết rút ra từ cuốn sách «Mười điều răn dành cho doanh nhân»

•	 Những điểm quan trọng trong cuốn sách 
..............................................................................................................................

•	 Các câu hỏi liên quan đến các chủ đề trong chương sách 
..............................................................................................................................

•	 Tôi muốn thảo luận điều này trong nhóm 
..............................................................................................................................

•	 Điểm nổi bật trong chương sách này đối với tôi 
..............................................................................................................................

•	 Tôi không hiểu (muốn làm rõ về các tình huống cụ thể)… 
..............................................................................................................................

•	 Tôi muốn học thêm về: 
..............................................................................................................................

Marketing không 
phải tốn phí nhiều 
– nhưng phải sinh 
lời nhiều

2 Câu Kinh Thánh 
7 Ngươi chớ lấy danh Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng 
cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi.

Ghi chú: ...................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



9

Câu Kinh Thánh đọc thêm
Ma-thi-ơ 7:12: Luật vàng – 
Chúng ta cần đối đãi thế nào 
với mọi người/khách hàng

Ma-thi-ơ  7:13-23:  
Con đường hẹp

Áp dụng điều răn thứ hai “Ngươi chớ lấy danh Đức Chúa Trời mà làm chơi” 
trong đời sống kinh doanh
1.	Tôi sẽ làm vinh danh Chúa bằng cách để Ngài can dự trong đời sống hàng ngày 

của tôi, đến nỗi cộng sự và khách hàng của tôi cảm nhận được sự ảnh hưởng 
của Ngài trên tôi. 
Ghi chú:................................................................................................................

2.	Tôi đảm bảo việc marketing của mình dựa trên các giá trị là sự tôn trọng, sự 
khiêm nhường, sự thật, tính trung thực, sự trung thành và tình yêu thương. 
Ghi chú:................................................................................................................

3.	Đời sống của tôi rất rõ ràng, cách sống của tôi tự bày tỏ ra con người tôi. 
Ghi chú:................................................................................................................

Cùng tóm tắt
1.	Tôi nuôi dưỡng một bầu không khí tôn trọng trong kinh doanh và đời sống riêng. 

Có , Không , Có lẽ , Trả lời khác:................................................................

2.	Tôi coi khách hàng là những con người quý báu và tôi sẵn sàng phục vụ họ. 
Có , Không , Có lẽ , Trả lời khác:................................................................

3.	Tôi phát triển một mô hình marketing mang lại lợi ích cho tất cả những người 
tham gia.

4.	Tôi thường xuyên phân tích toàn bộ công ty của mình và không ngừng cải tiến.
Có , Không , Có lẽ , Trả lời khác:................................................................
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Chủ đề Nội dung

Thời gian là tiền 
bạc – và còn hơn 
thế rất nhiều

Câu Kinh Thánh 
8 Hãy nhớ ngày nghỉ và giữ làm ngày thánh.

Ghi chú: ...................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Những hiểu biết rút ra từ cuốn sách «Mười điều răn dành cho doanh nhân»

•	 Những điểm quan trọng trong cuốn sách 
..............................................................................................................................

•	 Các câu hỏi liên quan đến các chủ đề trong chương sách 
..............................................................................................................................

•	 Tôi muốn thảo luận điều này trong nhóm 
..............................................................................................................................

•	 Điểm nổi bật trong chương sách này đối với tôi 
..............................................................................................................................

•	 Tôi không hiểu (muốn làm rõ về các tình huống cụ thể) … 
..............................................................................................................................

•	 Tôi muốn học thêm về: 
..............................................................................................................................

3
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Câu Kinh Thánh đọc thêm
Mác 2:23 và các câu kế tiếp: 
Ngày Sa-bát được lập nên vì 
con người

Ma-thi-ơ 12:1-14: Chúa Jesus 
là Chúa của ngày Sa-bát

Truyền đạo 3: Có thời kỳ cho 
mọi việc

Áp dụng điều răn thứ ba “Hãy nhớ ngày nghỉ và giữ làm ngày thánh” trong 
đời sống kinh doanh
1.	Tôi lên kế hoạch và thực hiện nghỉ ngơi thư giãn sau các giai đoạn căng thẳng 

trong cuộc sống kinh doanh và cuộc sống riêng tư của tôi.
2.	Tôi lấp đầy các khoảng thời gian thư giãn này bằng những trải nghiệm tiếp sinh 

lực cho thân thể, tâm hồn và tâm linh
3.	Trong những ngày nghỉ của mình, tôi dành chỗ cho việc gặp gỡ đặc biệt với Đức 

Chúa Trời.
4.	Tôi không cho phép những thứ có vẻ như quan trọng hơn ảnh hưởng đến ngày 

nghỉ ngơi của tôi.

Ghi chú:....................................................................................................................

Cùng tóm tắt
1.	Tôi ý thức được nguy cơ xói mòn, đó là mối quan hệ của tôi với những người 

đồng loại bị suy yếu và đạo đức kinh doanh của tôi sẽ bị bào mòn nếu tôi không  
vun trồng những điều đó. 
Ghi chú:................................................................................................................

2.	Tôi biết tầm quan trọng của những ngày nghỉ định kỳ và lên kế hoạch hoạt động 
tùy theo la bàn cuộc sống của tôi. 
Có , Không , Có lẽ , Trả lời khác:................................................................

3.	Tôi nhận biết và loại bỏ các từ trường gây nhiễu. 
Ghi chú:................................................................................................................

4.	Tôi dùng ngày nghỉ như một trạm nạp khôn ngoan, sức mạnh và niềm vui sống.
	 Có , Không , Có lẽ , Trả lời khác:................................................................
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Chủ đề Nội dung

Những hiểu biết rút ra từ cuốn sách «Mười điều răn dành cho doanh nhân»
•	 Những điểm quan trọng trong cuốn sách 

..............................................................................................................................
•	 Các câu hỏi liên quan đến các chủ đề trong chương sách 

..............................................................................................................................
•	 Tôi muốn thảo luận điều này trong nhóm 

..............................................................................................................................
•	 Điểm nổi bật trong chương sách này đối với tôi 

..............................................................................................................................
•	 Phong cách cá nhân khác nhau: Đây là cách tôi nhìn nhận bản thân con người 

mình, kinh nghiệm của tôi, bài học của tôi: 
..............................................................................................................................

•	 Tôi không hiểu (muốn làm rõ về các tình huống cụ thể) … 
..............................................................................................................................

•	 Tôi muốn học thêm về: 
..............................................................................................................................

Câu Kinh Thánh 
12 Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-
va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.

Ghi chú: ...................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Sự thay đổi đòi 
hỏi sức mạnh – 
và sinh ra năng 
lượng

4
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Câu Kinh Thánh đọc thêm
Truyền đạo 3: Có thời kỳ cho 
mọi việc (các giai đoạn trong 
vòng đời công ty và trong đời 
sống)

Xuất Ê-díp-tô ký 20:12: Điều 
răn thứ tư bao gồm cả lời 
hứa ban cho được sống lâu

Ê-phê-sô 6:1-4:  
Sự vâng phục của con cái đối 
với cha mẹ

Châm ngôn chương 1 và 4: 
Cảnh báo về những kẻ dụ dỗ 
và sự cần thiết phải tìm kiếm 
sự khôn ngoan

Áp dụng điều răn thứ tư “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi” trong đời sống kinh doanh
1.	Tôi đối xử với nhân viên và đối tác với sự tôn trọng.

2.	Tôi đảm bảo rằng nhân viên của tôi cũng làm như vậy.

3.	Tôi truyền thông một cách rõ ràng và tôn trọng trong mọi hoàn cảnh.

Ghi chú:....................................................................................................................
.................................................................................................................................

Cùng tóm tắt
1.	Tôi thiết lập cơ cấu công ty rõ ràng, quản trị với sự tôn trọng giữa các bên, và tôi 

làm gương về những giá trị đó. 
Có , Không , Có lẽ , Trả lời khác:................................................................

2.	Tôi biết những cơ hội và những mạo hiểm gắn liền với những giai đoạn phát 
triển khác nhau của công ty tôi. 
Có , Không , Có lẽ , Trả lời khác:................................................................

3.	Tôi nhìn thấy sự cần thiết phải thay đổi liên tục và có khả năng để thực hiện điều 
đó một cách thành công. 
Có , Không , Có lẽ , Trả lời khác:................................................................

4.	Tôi biết sức mạnh và nguy cơ của truyền thông và sử dụng nó hiệu quả.

	 Ghi chú:................................................................................................................
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Chủ đề Nội dung

Những hiểu biết rút ra từ cuốn sách «Mười điều răn dành cho doanh nhân»

•	 Những điểm quan trọng trong cuốn sách 
..............................................................................................................................

•	 Các câu hỏi liên quan đến các chủ đề trong chương sách 
..............................................................................................................................

•	 Tôi muốn thảo luận điều này trong nhóm 
..............................................................................................................................

•	 Điểm nổi bật trong chương sách này đối với tôi 
..............................................................................................................................

•	 Tôi không hiểu (muốn làm rõ về các tình huống cụ thể) … 
..............................................................................................................................

•	 Tôi muốn học thêm về: 
..............................................................................................................................

Câu Kinh Thánh 
13 Người chớ giết người.

Ghi chú: ...................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Chiến đấu là một 
phần của trò chơi 
– nhưng giết chóc 
thì không

Trang sách 112-122

5
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Câu Kinh Thánh đọc thêm
Ma-thi-ơ 5:21 và các câu kế 
tiếp: Sự dạy dỗ của Chúa 
Jesus về vấn đề giết người

Ma-thi-ơ 5:43 và các câu kế 
tiếp: Điều răn về yêu kẻ thù 
nghịch

1 Sa-mu-ên 24: Đa-vít tha 
Sau-lơ trong hang ở Ên Ghê-
đi

Áp dụng điều răn thứ năm “Ngươi chớ giết người” trong đời sống kinh doanh
1.	Tôi giữ mình khỏi bất kỳ hành động nào mà có thể gây hại cho một người khác.
2.	Tôi từ bỏ lợi nhuận tối ưu nếu môi trường hoặc con người bị hại trong quá trình 

đạt đến lợi nhuận đó.
3.	Tôi đầu tư chính mình vào cuộc sống và những điều căn bản của cuộc sống.
4.	Tôi tôn trọng toàn cõi tạo vật (con người và toàn bộ môi trường) và đối xử với nó 

một cách có trách nhiệm.
5.	Trong các hành động của tôi, tôi chịu trách nhiệm đối với Đức Chúa Trời - Đấng 

tạo dựng toàn bộ sự sống - với chính tôi và với đồng loại.

Cùng tóm tắt
1.	Tôi giữ sự liên hệ tôn trọng với đối thủ cạnh tranh và yêu cầu nhân viên của tôi 

cũng làm như vậy. Chúng ta không hại bất kỳ ai. 
Có , Không , Có lẽ , Trả lời khác:................................................................

2.	Tôi ý thức về việc sử dụng thời gian thích đáng; điều này dẫn đến sự điềm tĩnh, 
bình lặng. 
Có , Không , Có lẽ , Trả lời khác:................................................................

3.	Tôi biết nguy cơ về sự chèn ép tại nơi làm việc và tôi tạo dựng môi trường minh 
bạch có sự bàn bạc để ngăn chặn nguy cơ này. 
Có , Không , Có lẽ , Trả lời khác:................................................................

4.	Tôi cam kết chiến đấu cho điều thiện và chống lại điều ác. 
Có , Không , Có lẽ , Trả lời khác:................................................................
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Chủ đề Nội dung

Những hiểu biết rút ra từ cuốn sách «Mười điều răn dành cho doanh nhân»

•	 Những điểm quan trọng trong cuốn sách 
..............................................................................................................................

•	 Các câu hỏi liên quan đến các chủ đề trong chương sách 
..............................................................................................................................

•	 Tôi muốn thảo luận điều này trong nhóm 
..............................................................................................................................

•	 Điểm nổi bật trong chương sách này đối với tôi 
..............................................................................................................................

•	 Tôi không hiểu (muốn làm rõ về các tình huống cụ thể) … 
..............................................................................................................................

•	 Tôi muốn học thêm về: 
..............................................................................................................................

Câu Kinh Thánh 
14 Ngươi chớ phạm tội tà dâm.

Ghi chú: ...................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Lãnh đạo con 
người thật sự là 
một nghệ thuật – 
và là điều có thể 
học được

6
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Áp dụng điều răn thứ sáu “Ngươi chớ phạm tội tà dâm” trong đời sống 
kinh doanh
1.	Tôi chung thủy với người bạn đời của tôi.
2.	Hôn nhân của tôi là điều bất khả xâm phạm và không thể bị vi phạm bởi những 

người khác.
3.	Những mối quan hệ đối tác của tôi dựa trên sự lễ độ, sự tôn trọng và lòng trung 

thành.

Ghi chú:....................................................................................................................

Câu Kinh Thánh đọc thêm:
Ma-thi-ơ 5:27 và các câu kế 
tiếp: Hôn nhân là điều được 
coi trọng trong tấm lòng của 
Đức Chúa Trời

Ma-thi-ơ 19:1 và các câu kế 
tiếp: Điều gì Đức Chúa Trời 
đã kết hiệp cùng nhau thì 
phải gắn bó cùng  nhau

Ê-phê-sô 5:21-6:9: Quy tắc 
ứng xử trong nhà của người 
tin Chúa ................................
(Đoạn Kinh Thánh tương tự: 
Cô-lô-se 3:18-4:1 and 1 Phi-
e-rơ 2:18-3:7)

Cùng tóm tắt
1.	Tôi sắp xếp công cụ hoặc người giúp theo dõi tôi, sao cho tôi có thể chống lại 

những suy nghĩ ích kỷ cũng như sự phóng túng về tình dục và vật chất. 
Có , Không , Có lẽ , Trả lời khác:................................................................

2.	Tôi lựa chọn những đối tác mà có thể làm cho tôi vững mạnh trong những 
nguyên tắc đạo đức và văn hoá công ty tôi. 
Có , Không , Có lẽ , Trả lời khác:................................................................

3.	Tôi quan tâm đầu tư để liên tục làm sâu sắc thêm những mối quan hệ đối tác đó 
và tìm hướng cho tương lai dài hạn. 
Có , Không , Có lẽ , Trả lời khác:................................................................

4.	Tôi hết lòng đầu tư chính mình để không chỉ thoả mãn những mong đợi của 
khách hàng và đối tác, mà còn vượt hơn thế nữa. 
Có , Không , Có lẽ , Trả lời khác:................................................................
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Chủ đề Nội dung

Những hiểu biết rút ra từ cuốn sách «Mười điều răn dành cho doanh nhân»

•	 Những điểm quan trọng trong cuốn sách 
..............................................................................................................................

•	 Các câu hỏi liên quan đến các chủ đề trong chương sách 
..............................................................................................................................

•	 Tôi muốn thảo luận điều này trong nhóm 
..............................................................................................................................

•	 Điểm nổi bật trong chương sách này đối với tôi 
..............................................................................................................................

•	 Tôi không hiểu (muốn làm rõ về các tình huống cụ thể) … 
..............................................................................................................................

•	 Tôi muốn học thêm về: 
..............................................................................................................................

Câu Kinh Thánh 
15 Ngươi chớ trộm cướp.

Ghi chú: ...................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Mọi người đều có 
quyền – và phải 
ý thức được các 
quyền đó

7
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Câu Kinh Thánh đọc thêm:
Ma-thi-ơ 6:19-20:  
Sự quá độ là nguồn cho sự 
trộm cắp

1 Cô-rinh-tô 6:10 và câu kế 
tiếp:  
Chúa cấm sự trộm cắp

Phục truyền 25:13 và các câu 
kế tiếp:  
Trái cân giả

Áp dụng điều răn thứ bảy “Ngươi chớ trộm cướp” trong đời sống kinh doanh
1.	Tôi tôn trọng các quyền sở hữu.

2.	Tôi không cho phép vi phạm quyền lợi trong công ty của mình.

3.	Tôi đảm bảo rằng sự bất công được giải quyết và đền bù.

Ghi chú:....................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Cùng tóm tắt
1.	Tôi không dung thứ việc trộm cắp trong công ty, và cũng không phạm vào điều này. 

Có , Không , Có lẽ , Trả lời khác:................................................................

2.	Tôi ý thức được về các cạm bẫy của trộm cắp và thực hiện các biện pháp hiệu 
quả để bảo vệ mình. 
Có , Không , Có lẽ , Trả lời khác:................................................................

3.	Tôi cam kết tạo ra những giá trị mới. 
Có , Không , Có lẽ , Trả lời khác:................................................................

4.	Tôi và các nhân viên sẽ trở thành những người giải quyết vấn đề, sáng tạo và 
đàng hoàng, sẵn sàng chấp nhận hy sinh quyền lợi của mình. 
Có , Không , Có lẽ , Trả lời khác:................................................................
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Chủ đề Nội dung

Những hiểu biết rút ra từ cuốn sách «Mười điều răn dành cho doanh nhân»

•	 Những điểm quan trọng trong cuốn sách 
..............................................................................................................................

•	 Các câu hỏi liên quan đến các chủ đề trong chương sách 
..............................................................................................................................

•	 Tôi muốn thảo luận điều này trong nhóm 
..............................................................................................................................

•	 Điểm nổi bật trong chương sách này đối với tôi 
..............................................................................................................................

•	 Tôi không hiểu … 
..............................................................................................................................

•	 Tôi muốn học thêm về: 
..............................................................................................................................

Câu Kinh Thánh 
16 Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình. 

Ghi chú: ...................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Truyền thông là 
việc khó khăn – và 
giúp mở ra các 
cánh cửa

8
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Câu Kinh Thánh đọc thêm:
Công vụ 5:1-11:  
A-na-nia và Sa-phi-ra

Ma-thi-ơ 26:69 và các câu 
tiếp theo:  
Phi-e-rơ chối Chúa

Châm ngôn 19:5,9:  
Làm chứng gian sẽ bị phạt

Rô-ma 1:30:  
Những cách nói năng giao 
tiếp không kính sợ Chúa

Ma-thi-ơ 7:1,2: Chớ xét đoán

Giăng 8:44 và các câu kế 
tiếp: Nguồn của sự dối trá

Châm ngôn 12:22:  
Chúa không đẹp lòng về 
những kẻ nói dối

1 Cô-rinh-tô 13:6:  
Vui trong lẽ thật

Ê-phê-sô 4:25:  
Nói thật

Áp dụng điều răn thứ tám “Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình” 
trong đời sống kinh doanh
1.	Tôi đảm bảo rằng sự thật và minh bạch là điều đương nhiên ở công ty của tôi.
2.	Tôi tháo gỡ những sự hiểu lầm.
3.	Tôi không chấp nhận một nửa sự thật.
4.	Tôi dẹp bỏ những sai lệch từ sự thật.
5.	Tôi từ bỏ lợi nhuận nếu điều đó khiến phải hy sinh sự thật.

Ghi chú:....................................................................................................................

Cùng tóm tắt
1.	Tôi cam kết sống trung thực và nỗ lực để có môi trường trung thực. 

Có , Không , Có lẽ , Trả lời khác:................................................................
2.	Tôi hiểu những nguy hiểm do hiểu lầm và cố gắng hết sức để giải quyết những 

điều này. 
Có , Không , Có lẽ , Trả lời khác:................................................................

3.	Tôi tìm hiểu xem việc truyền thông của mình có tác động thế nào, bằng cách thu 
nhận phản hồi. 
Có , Không , Có lẽ , Trả lời khác:................................................................

4.	Tôi đảm bảo rằng năng lực giao tiếp của bản thân và nhân viên được hoàn thiện 
liên tục. 
Có , Không , Có lẽ , Trả lời khác:................................................................
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Chủ đề Nội dung

Những hiểu biết rút ra từ cuốn sách «Mười điều răn dành cho doanh nhân»

•	 Những điểm quan trọng trong cuốn sách 
..............................................................................................................................

•	 Các câu hỏi liên quan đến các chủ đề trong chương sách 
..............................................................................................................................

•	 Tôi muốn thảo luận điều này trong nhóm 
..............................................................................................................................

•	 Điểm nổi bật trong chương sách này đối với tôi 
..............................................................................................................................

•	 Tôi không hiểu (muốn làm rõ về các tình huống cụ thể) … 
..............................................................................................................................

•	 Tôi muốn học thêm về: 
..............................................................................................................................

Câu Kinh Thánh 
17 đừng tham vợ người.

Ghi chú: ...................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Những sự hợp tác
đều mang tính rủi 
ro – và cần được 
vun đắp

9
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Câu Kinh Thánh đọc thêm:
Châm ngôn 6: Cảnh báo về 
những mối quan hệ hợp tác 
giả dối và sự không chung 
thủy trong hôn nhân

Châm ngôn 31:10 và các câu 
kế tiếp: Khen ngợi người vợ 
có cốt cách cao quý

Châm ngôn 5:  
Cảnh báo về sự ngoại tình

Ma-thi-ơ 26:47 và các câu 
kế tiếp: Giu-đa bị cám dỗ bởi 
lòng tham tiền

A-mốt 3:3: Bước đi cùng 
nhau

2 Sa-mu-ên 11:  
Đa-vít & Bát-sê-ba

Áp dụng điều răn thứ chín “Ngươi đừng tham vợ người” trong kinh doanh
1.	Tôi ngăn chặn ham muốn có hại ngay từ đầu và không cho nó lan ra.

2.	Tôi tách mình ra khỏi những hoàn cảnh khơi dậy ham muốn có hại.

Ghi chú:....................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Cùng tóm tắt
1.	Tôi luôn cảnh giác trước những ham muốn không được kiềm chế, và tuân thủ luật. 

Có , Không , Có lẽ , Trả lời khác:................................................................

2.	Tôi tạo ra và củng cố những mối hợp tác bền vững. 
Có , Không , Có lẽ , Trả lời khác:................................................................

3.	Tôi để mắt đến những rủi ro kinh doanh quan trọng nhất. 
Có , Không , Có lẽ , Trả lời khác:................................................................

4.	Tôi chuẩn bị cho những khủng hoảng. 
Có , Không , Có lẽ , Trả lời khác:................................................................
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Chủ đề Nội dung

Với các con số 
một số người
chơi xổ số – và 
một số người khác 
lãnh đạo công ty

Những hiểu biết rút ra từ cuốn sách «Mười điều răn dành cho doanh nhân»

•	 Những điểm quan trọng trong cuốn sách 
..............................................................................................................................

•	 Các câu hỏi liên quan đến các chủ đề trong chương sách 
..............................................................................................................................

•	 Tôi muốn thảo luận điều này trong nhóm 
..............................................................................................................................

•	 Điểm nổi bật trong chương sách này đối với tôi 
..............................................................................................................................

•	 Tôi không hiểu (muốn làm rõ về các tình huống cụ thể) … 
..............................................................................................................................

•	 Tôi muốn học thêm về: 
..............................................................................................................................

Câu Kinh Thánh 
17b Ngươi chớ tham nhà người lân cận, ... hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận 
ngươi. 

Ghi chú: ...................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

10
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Câu Kinh Thánh đọc thêm:
Ma-thi-ơ 13:44: Đầu tư vào 
nước Đức Chúa Trời

Ma-thi-ơ 19:16 và các câu kế 
tiếp:  
Người trai trẻ giàu có

1 Ti-mô-thê 6:17-19:  
Cảnh báo những người giàu

Lu-ca 12:13-21: Người giàu 
dại dột (cảnh báo về lòng 
tham)

Ma-thi-ơ 25:14 và các câu kế 
tiếp: Sử dụng các ta-lâng của 
mình

Áp dụng điều răn thứ mười “Ngươi chớ tham nhà người lân cận,... hay là 
vật chi thuộc về người” trong kinh doanh
1.	Tôi đảm bảo rằng sự thỏa lòng và khiêm nhường là những giá trị quan trọng 

trong đời sống kinh doanh của mình.

2.	Tôi sống gần những người khiêm tốn và trung thực, những người có thể cảnh 
báo và giúp tôi điều chỉnh lại trong những tình huống nguy hiểm.

Ghi chú:....................................................................................................................
.................................................................................................................................

Cùng tóm tắt
1.	Tôi không cho phép tiền bạc, địa vị hay sự ham quyền lực quyết định cuộc sống 

và các giá trị của tôi. 
Có , Không , Có lẽ , Trả lời khác:................................................................

2.	Tôi cam kết sống minh bạch. 
Có , Không , Có lẽ , Trả lời khác:................................................................

3.	Tôi duy trì một khoang lái doanh nghiệp cho phép mình phát hiện sớm những sự 
chệch hướng và xử lý ứng phó.. 
Có , Không , Có lẽ , Trả lời khác:................................................................

4.	Tôi muốn lấp đầy cuộc sống của tôi bằng sự sống. 
Có , Không , Có lẽ , Trả lời khác:................................................................
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Chủ đề Nội dung

Những hiểu biết rút ra từ cuốn sách «Mười điều răn dành cho doanh nhân» 
- Nghiên cứu trường hợp

•	 Những điểm quan trọng trong cuốn sách 
..............................................................................................................................

•	 Các câu hỏi liên quan đến các chủ đề trong chương sách 
..............................................................................................................................

•	 Tôi muốn thảo luận điều này trong nhóm 
..............................................................................................................................

•	 Điểm nổi bật trong chương sách này đối với tôi 
..............................................................................................................................

•	 Tôi không hiểu (muốn làm rõ về các tình huống cụ thể) … 
..............................................................................................................................

•	 Tôi muốn học thêm về: 
..............................................................................................................................

Thảo luận về từng trường hợp

Ghi chú: ...................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Nghiên cứu
một số trường 
hợp điển hình

11
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Ghi chú
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Ghi chú
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Mười Điều Răn

Câu Kinh Thánh  Xuất Ê-díp-tô ký 20:1-17
1	 Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán mọi lời nầy, rằng:
2	 Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà nô lệ.
3	 Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.
4	 Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên 

trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất.
5	 Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là 

Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội 
tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời,

6	 và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.
7	 Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va 

chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi.
8	 Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.
9	 Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày;
10	 nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, 

ngươi, con trai, con gái tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong 
nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết;

11	 vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, 
qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và 
làm nên ngày thánh.

12	 Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức 
Chúa Trời ngươi ban cho.

13	 Ngươi chớ giết người.
14	 Ngươi chớ phạm tội tà dâm.
15	 Ngươi chớ trộm cướp.
16	 Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.
17	 Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, 

bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi.  

Đoạn tương ứng:  
Phục truyền 5:6-21
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Đối tác
Swiss Create tiến hành các dự án phát triển doanh nghiệp dưới sự ủng hộ của các tổ chức chính phủ và phi chính phủ. Việc quản lý 
dự án tại các nước được trao cho các đối tác địa phương.

Sự nhân rộng mô hình
Những thành công và sự phát triển của hàng trăm doanh nghiệp sẽ được phân tích và đưa ra làm ví dụ cụ thể cho các sinh viên và 
doanh nghiệp.

Tôi có thể hỗ trợ Swiss Create như thế nào?
Bạn có thể cho các đối tác dự án của chúng tôi cơ hội để thiết lập hoặc mở rộng công ty của họ bằng cách cung cấp vốn vay với 
lãi suất thấp cho công ty tài chính vi mô của chúng tôi dưới sự kiểm soát của chính phủ. Bạn có thể cung cấp các phương tiện cho 
việc đào tạo tập huấn cho các chủ doanh nghiệp, thông qua việc góp tiền cho một trong các tổ chức của chúng tôi. Hãy liên hệ với 
chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết.

Swiss Create
Swiss Create là chi nhánh phát triển kinh doanh của Tập đoàn Tư vấn Thụy Sỹ với mục đích giảm đói nghèo. Các dự án phát triển 
doanh nghiệp vừa và nhỏ được thực hiện ở Romania, Kirgistan, Moldova, Albania, Việt Nam, Nepal, Trung Á và một số nước khác.

Các chương trình của Swiss Create
•	 Xóa đói giảm nghèo và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ
•	 Chương trình hỗ trợ mọi người tự vượt qua khó khăn
•	 Tập huấn và đào tạo các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ
•	 Thành lập các tổ chức tài chính vi mô
•	 Hỗ trợ tiếp cận các khoản vốn vay

•	 Phát triển cấu trúc và tổ chức của công ty
•	 Thành lập và hoạt động các tổ chức công đoàn và câu lạc 

bộ doanh nghiệp
•	 Giảng dạy về kinh doanh tại các trường đại học
•	 Đánh giá các dự án phát triển
•	 Giải thưởng Swiss Create

Swiss Consulting Group SCG AG 
SCG (Tập đoàn tư vấn Thụy Sỹ) giúp khách hàng tiếp cận qua một đối tác liên hệ tới các chuyên gia có năng lực và giàu kinh 
nghiệm về những lĩnh vực quan trọng nhất trong tư vấn và huấn luyện kinh doanh. Các lĩnh vực này bao gồm:
•	 Lãnh đạo
•	 Chiến lược
•	 Marketing

•	 Tối ưu hóa sản xuất
•	 Truyền thông
•	 Huấn luyện / kèm cặp

•	 Tăng năng suất lao 
động cho công nhân

•	 Phục hồi khả năng sinh 
lời

•	 Kinh doanh xuất sắc
•	 Định hướng người tiếp 

quản công việc kinh 
doanh
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COM International

Hơn 40 năm qua, Christliche Ostmission đã nỗ lực hoạt động vì quyền lợi của người nghèo, những người bị áp 
bức, những người khuyết tật và bị ngược đãi ở Đông Âu cũng như Trung Á và Đông Nam Á. Tổ chức này đem 
đến những sự hỗ trợ toàn diện và bất cứ khi nào có thể thì giúp mọi người thoát nghèo và có cuộc sống tự chủ  
đàng hoàng. Christliche Ostmission là một trong những tổ chức đầu tiên sau biến cố chính trị tại Đông Âu bắt 
đầu những dự án gây dựng các doanh nghiệp vừa và nhỏ, từ đó tạo ra các cơ hội việc làm.  

3 cột trụ của COM:

CHÚNG TÔI CỨU TRỢ 
TRỰC TIẾP

trong các biến cố thảm họa và tình 
huống khẩn cấp

CHÚNG TÔI BẢO VỆ
phụ nữ và trẻ em 

khỏi nạn buôn người

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ
thông qua giáo dục, 

phát triển kinh doanh
và nông nghiệp
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